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Câu 1.(2,0điểm) Giải các bất phương trình sau đây. 

 a) 2(2 1) 17 3 ( 2) 9x x x x+ − < − + .  

 b) 2 3 2 2x x x− + ≤ − .  

 c) 22 3 1 1x x x− + ≤ + . 

 d) 
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Câu 2.(1,0 điểm) Cho hàm số  
( ) ( )2 2

2 3 2020
2019 3 2 3 7

xy
x m x m x m

−
= −

+ − + − + −
. 

 Tìm m  để hàm số có tập xác định là .   

Câu 3. (1,5 điểm) Cho 4sin , 0
5 2

πα α = < < 
 

. Tính 5cos(2 ), sin
3 2
π αα − . 

Câu 4. (1,0 điểm) Chứng minh rằng 
( )

2
2

2 tan sin 2 tan
sin cos 1

x x x
x x

−
=

+ −
. 

Câu 5.(3,0điểm) Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  cho ABC∆  có ( ) ( ) ( )3;0 ,  2;1 ,  4; .1A B C−   

 a) Viết phương trình tổng quát của đường cao AH  của ABC∆ . 

 b) Viết phương trình đường tròn tâm B  và tiếp xúc với .AC  

 c) Tìm tọa độ điểm M  thuộc cạnh BC  sao cho . 3
2ABC MABS S∆ ∆= . 

Câu 6. (1,5 điểm)  

 a) Giải phương trình  2( 3) 1 4 2 6 3.x x x x x x− + − − = − −  

 b) Chứng minh rằng ABC∆  cân nếu sin( ) sin( ) 0.a B C b C A− + − =   

 
 

========== HẾT ========== 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
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a) 2 2(2 1) 17 3 ( 2) 9 7 8 0 1 8.x x x x x x x+ − < − + ⇔ − − < ⇔ − < <  
( 1;8).S = −  0,5 

b) 
2

2
2

2
4 4 0

3 2 2 2.0
2 0 2

x
x x

x x x xx
x x x

=
 − + ≤ − + ≤ − ⇔ ⇔ ⇔ =≤ 

− ≥  ≥

 

{2}S = . 

 
0.5 

 

c) 

( )

2

2

22

1 , 12 3 1 0 2
2 3 1 1 1 0 1

0 52 3 1 1

x xx x
x x x x x

xx x x

 ≤ ≥ − + ≥
 − + ≤ + ⇔ + ≥ ⇔ ≥ − 
  ≤ ≤− + ≤ + 



. 

[ ]10; 1;5
2

S  = ∪  
. 
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d)  Đk 3 3, 1x x− ≤ ≤ ≠ − . 
2

2

2
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9 0
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39 0
.0 22 0 11

x x
x

x

xx
xx x

xx

−
− ≤ ⇔

+

= ± − =
 ⇔ ≤ ≤ −

≤  < −+
 

Kết hợp điều kiện ta được  [ ){3} 3; 1 [0;2]S = ∪ − − ∪ . 
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 2 (1đ) 
 
 

 
 

Cho hàm số  
( ) ( )2 2

2 3 2020
2019 3 2 3 7

xy
x m x m x m

−
= −

+ − + − + −
. 

ĐK để hàm số có nghĩa là ( ) ( )23 2 3 7 0m x m x m− + − + − ≥ . 
Để hs có TXĐ là    thì ( ) ( )23 2 3 7 0,m x m x m x− + − + − ≥ ∀ ∈ . 
TH1: 3m =  ta có 4 0≥  đúng với mọi .x∈   Chọn 3m = . 

TH2: 2

33 0
3 5

' 0 8 15 0

mm
m

m m
>− >

⇔ ⇔ < < ∆ < − + < 
. 

Vậy 3 5m≤ <  là các giá trị cần tìm. 

1,0 

3 (1,5đ) 

Cho  4sin , 0
5 2

πα α = < < 
 

. Tính 5cos(2 ), sin
3 2
π αα − . 

Có 2 2 3sin cos 1 cos
5

α α α+ = ⇔ = ± , 3(0; ) cos = 
2 5
πα α∈ ⇒ . 

Ta có 2 7 24cos 2 2cos 1 , sin 2 2sin .cos .
25 25

α α α α α−
= − = = =  

Vậy 7 24 3cos(2 ) cos 2 .cos sin 2 .sin
3 3 3 50
π π πα α α − +

− = + = . 

 
 

1,0 
 
 
 



Ta có  2 1 cos 4 2 5 5cos ,0 cos , sin .
2 2 5 2 4 2 5 2 5
α α α π α α+
= = < < ⇒ = =  

Vậy 5sin sin(2 ) sin 2 cos cos 2 sin
2 2 2 2
α α α αα α α= + = +  

24 2 5 7 5 41 5 .
25 5 25 5 125

−
= + =  

0.5 

 4 (1đ) 

12sin 2sin cos2sin cos coscos
2sin cos 2sin cos

x x xx x xxVT
x x x x

 −−  
 = =  

       
2 2

2
2 2

1 cos sin tan .
cos cos

x x x VP
x x

−
= = = =  

1,0 

5 (3đ) 

 a) Vì AH BC⊥  nên ( )6;0n BC
→ →
= = . 

⇒Phương trình đường cao ( ) ( ):  6 3 0 0 0 3 0  xAH x y− + − ⇔ − == . 
1,0 

b) Có AC: 3 0x y− − = . Bán kính đường tròn ( , ) 3 2R d B AC= = . 
Phương trình đường tròn  2 2( 2) ( 1) 18x y+ + − = . 

1,0 

c) Ta có 

( )3 1 3 1 3, . . ( , ).
2 2 2 2 2ABC MABS S d A BC BC d A BC MB BC MB∆ ∆= ⇔ = ⇔ =  

( )2 4;0
3

BM BC
→ →

⇒ = =    ( )2;1M⇒ . 

1,0 

 6(1,5đ) 

a) Giải  phương trình  2( 3) 1 4 2 6 3x x x x x x− + − − = − − (1). 
Điều kiện 1 4x− ≤ ≤ .  
Phương trình 2(1) ( 3)( 1 1) ( 4 1) 2 6x x x x x x⇔ − + − − − − = −  

23( 3) 2 6
1 1 4 1

1 1( 3) 2 0
1 1 4 1

( 3) 0
.1 1 2 (2)

1 1 4 1

x xx x x x
x x

x x
x x

x x

x x

−
− − = −

+ + − +
 ⇔ − + − = + + − + 

− =
⇔  + =
 + + − +

 

TH1: ( 3) 0 0; 3x x x x− = ⇔ = = (Thỏa mãn điều kiện). 
TH2: Với điều kiên 1 4x− ≤ ≤  ta có 

 

1 1
1 1 1 1 11 1 2

1 1 1 4 14 1 1 1
4 1

x x
x xx

x

 ≤ + + ≥ + + ⇒ ⇒ + ≤ 
+ + − +− + ≥  ≤

 − +

. Dấu " "=  

không xảy ra nên phương trình (2) vô nghiệm. 
Vậy S={0, 3}. 

0,75 



 

b) Chứng minh rằng ABC∆  cân nếu sin( ) sin( ) 0a B C b C A− + − = (1). 

Ta có 2
sin sin

a b R
A B
= =  nên 

(1) sin .sin( ) sin sin( ) 0
sin sin .cos sin .cos .sin

sin .sin .cos sin .cos .sin 0
sin .sin( ) 0.

A B C B C A
A B C A B C

B C A B C A
C B A

⇔ − + − =
⇔ −

+ − =
⇔ − =

 

Do C   là góc trong tam giác nên sin 0C > . Do đó sin( ) 0 .B A B A− = ⇒ =  
Vậy tam giác ABC  cân tại .C   

0,75 

 
Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. 
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